
Số 

TT 
Nội dung

Dự toán đầu 

năm 2022

Thực hiện quý 

IVnăm 2022

Thực hiện 

quý IV/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Thực hiện 

quý IV năm 

nay so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ 

%)

1 2 3 4 5 6

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 0 0 -                 

1  Số thu phí, lệ phí 0 0 -                 

1.1 Học phí 0 0 -                 

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 0 0 -                 

3  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0 0 -                 

II Dự toán chi ngân sách nhà nước     5.680.000.000 2.409.614.182    42 75                   

1 Chi quản lý hành chính

2 Nghiên cứu khoa học

3 Chi nghiệp vụ giáo dục đào tạo dạy nghề 5.680.000.000   2.409.614.182    42 75                   

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5.680.000.000   1.959.357.382    34 118                 

a Chi thanh toán cho cá nhân 4.516.000.000   1.454.838.002    32 115                 

Mục 6000: Tiền lương 2.350.000.000   569.848.947       24 95                   

Mục 6050: Tiền công trả cho vị trí lao động 

thường xuyên theo hợp đồng
-                     44.471.298         0 -                 

Mục 6100: Phụ cấp lương 1.504.000.000   354.481.316       24 125                 

Mục 6150: Học bổng và hỗ trợ cho HS SV, CB 

đi học 
Mục 6200: Tiền thưởng 20.000.000        -                 

Mục 6250: Phúc lợi tập thể 12.000.000        5.860.000           49 -                 

Mục 6300: Các khoản đóng góp 630.000.000      148.661.541       24 91                   

Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân -                     331.514.900       0 -                 

b Chi nghiệp vụ chuyên môn 1.099.000.000   478.897.781       44 135                 

 Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng 54.000.000        20.699.025         38 145                 

 Mục 6550: Vật tư văn phòng 120.000.000      26.811.000         22 55                   

 Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc 60.000.000        24.088.300         40 89                   

 Mục 6650: Hội nghị 40.000.000        0

 Mục 6700: Công tác phí 30.000.000        3.280.000           11 31                   
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 Mục 6750: Chi phí thuê mướn 185.000.000      40.759.456         22 78                   

 Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ 

công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ 

tầng.

450.000.000      281.380.000       63 210                 

Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn
40.000.000        -                      0

 Mục 7000: Chí phí nghiệp vụ chuyên môn của 

từng ngành
90.000.000        81.880.000         91 146                 

Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình 30.000.000        0 -                 

c Các khoản chi khác 65.000.000        25.621.599         39 59                   

Mục 7750: Chi khác 65.000.000        25.621.599         39 59                   

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -                     289.923.800       19                   

a Chi thanh toán cho cá nhân -                     139.923.800       15                   

Mục 6100: Phụ cấp lương -                     92.887.800         101                 

Mục 6157: Học bổng và hỗ trợ cho HS SV -                     47.036.000         244                 

Mục 6750:  Chi thuê mướn -                     -                 

b Chi nghiệp vụ chuyên môn -                     150.000.000       55                   

 Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ 

công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ 

tầng.

150.000.000       55                   

c Chi hỗ trợ khác 160.333.000       53                    

Đoàn Thị Nhung

HIỆU TRƯỞNG



Số liệu Quý IV/2021

3.194.916.338             

3.194.916.338             

1.656.744.838             

1.259.899.782             

596.893.468                

282.705.328                

5.340.000                    

163.741.286                

211.219.700                

353.629.262                

14.291.262                  

48.696.000                  

27.053.700                  

10.825.000                  

10.690.000                  



52.396.200                   

133.742.000                

 

55.935.100                  

-                              

43.215.794                  

43.215.794                  

1.538.171.500             

962.009.500                

91.597.500                  

19.250.000                  

275.000.000                

275.000.000                

301.162.000                   
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